
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 5 ngách 20/2, ngõ 20 phố Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

04/05/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ GUIGANG VIỆT NAM

0109617520

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(Trừ Hoạt động đấu giá độc lập)
Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299(Chính)

2. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

3. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

4. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

5. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

6. Khai thác và thu gom than cứng 0510

7. Khai thác và thu gom than non 0520

8. Khai thác dầu thô 0610

9. Khai thác khí đốt tự nhiên 0620

10. Khai thác quặng sắt 0710

11. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

12. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

13. Khai thác và thu gom than bùn 0892

14. Khai thác muối 0893

15. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

16. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

17. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

18. Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế 1920

19. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 
GUIGANG VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GUIGANG VIET NAM INTERNATIONAL 
COMMERCE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: GUIGANG VN

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0388330688
Email:

Fax:
Website:
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20. Thu gom rác thải không độc hại
(Trừ loại nhà nước cấm)

3811

21. Thu gom rác thải độc hại
(Trừ loại nhà nước cấm)

3812

22. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
(Trừ loại nhà nước cấm)

3821

23. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
(Trừ loại nhà nước cấm)

3822

24. Tái chế phế liệu
(Trừ loại nhà nước cấm)

3830

25. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

26. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

27. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
Bán buôn thủy sản
Bán buôn rau, quả
Bán buôn cà phê
Bán buôn chè
Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

4632

28. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

29. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

30. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

31. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ kinh doanh vàng miếng, vàng nguyên liệu)

4662

32. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
Bán buôn xi măng
Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
Bán buôn kính xây dựng
Bán buôn sơn, vécni
Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
Bán buôn đồ ngũ kim

4663
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300.000.000.000 VNĐ

33. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       022087000028
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: CH 1108-N2C, Khu Trung Hòa-Nhân Chính, Phường Nhân Chính, 
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: CH 1108-N2C, Khu Trung Hòa-Nhân Chính, Phường Nhân Chính, 
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ THANH TÙNG Nam

18/02/1987 Kinh Việt Nam

26/08/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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